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第七课：（一）打扫卫生
                                                                               （二）会话
1. 生词：
1. 扫  ：quét .
打扫 :  quét dọn .
扫地：quét  nhà .
1. 卫生：vệ sinh .
打扫卫生：quét dọn vệ sinh .
1. 值日：trực nhật .
值日生：học sinh trực nhật .
1. 分工：phân công .
1. 合作：hợp tác .
分工合作 :  phân công nhau cùng làm .
1. 擦：lau .
1. 搬： chuyển , dọn  .
1. 玻璃：kính ,thủy tinh .
1. 端：bê , bưng .
端水，端饭：bưng nước ,bưng cơm  .
       10. 盆：chậu .
       11.  桌椅门窗：bàn ,ghế,cửa và cửa sổ  .
       12. 干净 :  sạch sẽ .
1. 语法：
BỔ NGỮ MỨC ĐỘ:(2) 
                   Trong câu bổ ngữ mức độ ,nếu động từ mang tân ngữ thì động từ phải được nhắc lại sau tân ngữ rồi mới có thể mang bổ ngữ mức độ .
             Mẫu câu 1:
	CN + ĐT + TN + ĐT + 得 + BN



    例如：
                                          他们打扫教室打扫得干干净净。
             Nếu không nhắc lại động từ thì phải dùng giới từ “把 ”để đưa tân ngữ lên trước động từ.
                   Mẫu câu 2 :
	CN + 把 + TN+  ĐT + 得 + BN


    例如：

他们把教室打扫得干干净净。 

1. 练习：
2. Hoàn thành các câu sau :
1. 值日生把教室…………..。
1. 阮同学把一盆水……………..。
1. 他把黑板上的字擦得……………………。
1. 有的………….玻璃，有的搬………………。
1. 教室里打扫得……………….。

